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00.01 AUN-QA certificates in 2018  

00.02 Decision No.1769/QD-DHCT dated on June 12nd, 2021 on the establishment the SA 

Council, the Secretary Committee, and the SA Team for BEFT 

00.03 Document No 1269/CP-KG dated on September 6th 2004 regarding further completion of 
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00.05 Decision 1086 on quality assurance regulations in CTU 
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CÁC TIÊU CHUẨN AUN-QA 

                            

01.01.01 3627/QĐ-ĐHCT (27/10/2020) 

01.01.02 Decision No. 2196/BGDĐT-GDĐH (22/4/2010); 07/2015-BGDĐT (16/4/2015) 

4/2016/TT-BGDĐT (14/03/2016), 22/2017/TT-BGDĐT (6/9/2017) 

 

01.01.03 

 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam  

01.01.04 Luật giáo dục đại học 

01.01.05 Tầm nhìn và sứ mệnh của Trường 

01.01.06 Bảng công bố tầm nhìn và sứ mệnh CTU 

01.01.07 Mục tiêu đào tạo chung cho các ngành  

01.01.08 Tầm nhìn và sứ mệnh của Khoa NN 

01.01.09 Ý kiến phản hồi các BLQ 

01.01.10 Biên bản Hội đồng Khoa về mục tiêu & CĐR 

01.01.11 Biên bản Hội đồng KH & ĐT của Trường về mục tiêu & CĐR 

01.01.12 Hiệu trưởng ký duyệt và ban hành mục tiêu & CĐR 

01.02.01 Các tiêu chuẩn IFT 

01.02.02 Kế hoạch sinh hoạt đầu năm, đầu khóa 

01.02.03 Các thông báo tuyển dụng 

01.02.04 Mục tiêu & CĐR các CTĐT quốc tế được kiểm định 

01.02.05 Bản draft (V01) mục tiêu & CĐR 

01.02.06 Hội thảo với các BLQ về mục tiêu & CĐR 

01.02.07 Bản draft (V02) - Cập nhật lại mục tiêu và CĐR 

01.02.08 QĐ-ĐHCT v/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh CTĐT chung cho toàn 

trường Khóa 45 (niên khóa 2019-2024) 

01.02.09 CĐR giảm từ 20 xuống 13 (CTĐT 2014, 2019) 

01.02.10 Chương trình đào tạo (2009, 2014, 2019) 

                                              

02.01.01 Mô tả CTĐT chung của Trường 

02.01.02 Bản mô tả CTĐT ngành CNTP 2019 

02.01.03 Thông báo CTĐT ngành CNTP trên trang web CTU 

02.01.04 Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT 

02.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành CNTP 2015 

02.02.01 Mẫu ĐCCTchung 

02.02.02 ĐCCT 2010, 2017, 2019 

02.03.01 Giới thiệu CTĐT trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Trường 

02.03.02 Sổ tay sinh viên 

02.03.03 Kế hoạch học tập 

02.03.04 Thông báo CTĐT đến SV (CTU’s website) 

                                                 

 CTĐT khóa 45 

03.03.01 Mối quan hệ giữa học phần và chuẩn đầu ra 



03.04.01 Báo cáo tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

           4    ếp  ậ                y     ọ   ập  

04.01.01  Quyết định 3627/QĐ-ĐHCT ngày 27/10/2020 về mục tiêu giáo dục của Trường ĐHCT 

04.01.02 Luật giáo dục Đại học 43/2019/QH14 

04.01.03 Đề cương môn Cơ sở ngành (CBVCNL) 

04.01.04 Đề cương môn chuyên ngành (KT lên men) 

04.01.05 Đề cương luận văn tốt nghiệp 

04.01.06 Số đề tài NCKH của GV và SV qua các năm 

04.01.07 SV tốt nghiệp học sau đại học 

04.01.08 SV tham gia các hoạt động lợi ích cộng đồng 

04.03.01 Chuẩn châu Âu cho việc học tập suốt đời (LLL) 

04.03.02 Các hoạt động ngoại khóa  

04.03.03 Các hoạt động trao đổi SV quốc tế 

04.03.04 Lớp học trao dồi kỹ năng 

04.03.05 Bài giảng mẫu môn Chuyên ngành 

           5  K ể       á     á    ờ   ọ  

05.01.01 Thông tin tuyển sinh 2020 

05.01.02 Kế hoạch xét và cấp bằng  tốt nghiệp 

05.01.03 Quyết định thành lập Hội đồng xét LVTN 

05.01.04 Đề thi trắc nghiệm và tự luận của học phần (có xác nhận của BM) 

05.01.05 Đáp án và thang điểm (có xác nhận của BM) 

05.01.06 Công tác tổ chức thi học kỳ và Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi 

05.01.07 Thông báo về việc nộp kết quả thi và lưu trữ bài thi 

05.01.08 Bảng thống kê điểm thi cho từng học phần 

05.01.09 Quy trình xét và nhận bằng tốt nghiệp 

05.01.10 Phiếu chấm điểm LVTN đại học và Biên bản của Hội đồng 

05.01.11 Bài báo cáo luận văn của sinh viên và Photo luận văn có chữ ký của CBHD 

05.01.12 Hình ảnh buổi bảo vệ LVTN của SV 

05.02.01 Đề cương chi tiết học phần- Hình thức đánh giá học phần 

05.04.01 Quy chế học vụ 

05.05.01 Hoạt động liên quan đến phúc khảo bài thi 

           6       l ợ   Đ     ũ  á  b  Họ     ậ   

06.01.01 Hướng dẫn thực hiện quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học 

hàm Giáo sư, Phó Giáo Sư và Tiến sĩ 2019, 2021 

06.01.02 Quyết định nghỉ hưu trong 5 năm gần đây (Thầy Thuận, Thầy Sơn Cô Hồng) 

06.01.03 Quyết định kéo dài thời gian làm việc (Cô Minh Thủy, Thầy Mười) 

06.01.04 Thông báo quy hoạch lần gần nhất 2021 

06.01.05 Hướng dẫn rà soát việc quy hoạch lãnh đạo Trưởng, Phó bộ môn nhiệm 2020-2025 

06.01.06 Quy chế bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới lãnh đạo các cấp trong trường thuộc thẩm quyền của 

Hiệu trưởng 

06.01.07 Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng và Phó Trưởng bộ môn 

06.01.08 Quy định yêu cầu về tiến trình phấn đấu của cán bộ giảng dạy được quy định 

06.01.09 Thông báo về tuyển dụng và quy trình tuyển dụng của trường 

06.01.10 Quyết định tuyển dụng giảng viên, cán bộ phục vụ giảng dạy 

06.01.11 Quyết định Trưởng và Phó Phòng thí nghiệm nghiên cứu  

06.02.01 Danh sách sinh viên ngành CNTP trúng Tuyển trong 5 năm (2016-2021) 

06.02.02 Quyết định cho phép đi học tiến sĩ  

06.02.03 Quyết định cho phép đi học sau tiến sĩ 

06.02.04 Bảng phân công giảng dạy trong năm học 2020-2021 

06.02.05 Quyết định số 871 ngày 14/7/2021, Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

06.02.06 Quyết định số 2748 ngày 12/7/2019, Quy định về công tác học vụ của sinh viên 

06.02.07 Kê hoạch học tập của sinh viên K45 

06.03.01 Kế hoạch tuyển dụng lao động  



06.03.02 Phê duyệt quy hoạch lao động do đơn vị trả lương 

06.03.03 Quy chế tuyển dụng lao động của Trường ĐHCT 

06.03.04 Phê duyệt kết quả tuyển dụng và Thông báo cho các bên liên quan 

06.04.01 Bằng cấp cao nhất của Thầy Cô bộ môn 

06.04.02 Học hàm cao nhất của Thầy Cô bộ môn 

06.04.03 Tiêu chuẩn Giảng viên của Bộ GD&ĐT 

06.04.04 Chương trình đào tạo ngành CNTP Chất lượng cao 

06.04.05 Chương trình đào tạo Cao học CNTP Tiếng Anh (Vlir-network) 

06.04.06 Tổng số tiết giảng trong năm 2020-2021 của cán bộ 

06.04.07 Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong 5 năm qua 

06.04.08 Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong 5 năm qua  

06.04.09 Các bài báo khoa học được xuất bản trong 5 năm qua 

06.04.10 Sách và giáo trình được xuất bản trong 5 năm qua 

06.04.11 Tổ chức và tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị trong nước, quốc tế 

06.05.01 Thông báo nhu cầu Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và Ban hành kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng 

công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025  

06.05.02 Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học 

đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) 

06.05.03 Phê duyệt danh sách bổ sung ngành CNTP tham gia đề án 89 và hướng dẫn thực hiện 

06.05.04 Chứng nhận tập huấn tại Bỉ 

06.05.05 Chứng nhận tập huấn tại Nhật 

06.05.06 Chứng nhận tập huấn về quản lý phòng thí nghiệm nghiên cứu 

06.06.01 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường ĐHCT 

06.06.02 Thông báo đăng ký khối lượng công tác năm 2021 

06.06.03 Kê hoạch và quy trình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 

06.06.04 Quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHCT 

06.06.05 Quyết định thi đua khen thưởng CSTĐ, LĐTT 5 năm 

06.06.06 Kế hoạch xét và quyết định xét tawjgn kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 

06.06.07 Bằng khen bộ trưởng, Thủ tướng 

06.06.08 Quyết định thi đua khen thưởng CSTĐ cấp bộ, cấp toàn quốc  

06.07.01 Kế hoạch kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường 

           7       l ợ   Đ     ũ  á  b   ỗ   ợ  

07.01.01 a. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng chính phủ 

b. Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022 của Trường 

ĐHCT 

c. Kế hoạch phát triển Khoa NN giai đoạn 2012 – 2017 định hướng đến năm 2020 

d. Kế hoạch Phát triển giai đoạn 2018 – 2022, định hướng đến năm 2030 

e. Kế hoạch phát triển bộ môn CNTP giai đoạn 2012 – 2017 định hướng đến năm 2020 

f. Kế hoạch Phát triển bộ môn CNTP giai đoạn 2018 – 2022, định hướng đến năm 2030 

07.01.02 a. Công văn lập Kế hoạch tuyển dụng (Trường, Khoa, Bộ môn): 

b. Kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2017 -2021 

07.01.03 Đề án vị trí việc làm (Của Trường) 

Quyết định số 2346/QĐ-ĐHCT, ngày 21/7/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng ban chức năng thuộc trường ĐHCT 

07.01.04  Quyết định số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2016 về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

07.01.05 a.  Quy chế chi tiêu nội bộ 2020 

b. Thông báo khám sức khỏe CBVC 

c. Thông báo khám sức khỏe phụ sản 

d. Thông báo khám sức khỏe VC làm trong môi trường độc hại (2018)  

e. Quyết định xếp hệ số phụ cấp độc hại  2016,2019   

f. Quyết định chi trả phụ cấp độc hại năm 2019 

07.01.06 Phân công NCV hỗ trợ sinh viên thực tập phòng thí nghiệm và LVTN  

07.01.07 Quy định công tác CVHT 



07.01.08 a. Phân công CVHT K45, K46  

b. Quyết định phân công CVHT K45, 46 

07.02.01 

a. Nghị định tuyển dụng, sử dụng viên chức năm 2012 của chính phủ 

b. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT 

c. Quyết định Ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường ĐHCT năm 2021  

d. Thông báo lập kế hoạch tuyển dụng năm 2020 

e. Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Khoa Nông nghiệp 

07.02.02 

a. Quy định chức năng nhiệm vụ của cán bộ trung tâm, phòng ban;  

b. Quyết định Ban hành quy định Hành chính Văn thư 

c. Hồ sơ tuyển dụng cán bộ VPK 

07.02.03 

a. Quyết định về quy định phòng thí nghiệm 

b. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm, phân công trưởng trưởng phòng thí nghiệm 

2018; 2021 

c. Hồ sơ tuyển VT Diệu; TB tuyển NCV 

07.02.04 
a. Quy định công tác CVHT 

b. Bằng cấp của CVHT + Chứng chỉ NVSP (Ngọc, Quế) 

07.02.05 
a. Quyết định Ban hành Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định thi nâng ngạch viên chức 

b. Kế hoạch thi thăng hạng viên chức của Bộ GDDT 

07.02.06 
Biên bản họp Thường trực Hội đồng Khoa học &ĐT năm 2018_ Kết luận của HĐ về ưu 

tiên CBHT tham gia NCKH 

07.02.07 

a, b. Hồ sơ đề tài cấp Trường: Ngô Văn Tài; Nguyễn Quang Dũng 

c. Hồ sơ đề tài cấp Bộ: Lê Thị Bích Phương 

d. Hồ sơ tham gia đề tài các cấp: Thanh, Long (đề tài Bộ, tỉnh) 

e. Hồ sơ thi thăng hạng CVC, KSC: Nguyễn Quang Dũng; Nguyễn Thị Hoàng Minh 

f. Hồ sơ thi ngạch chuyên viên: Lê Thị Bích Phương 

g. Hồ sơ cử cán bộ bồi dưỡng ngạch CVC: Đinh Thị Hoa 

h. Hồ sơ/công văn cử NCV tham gia các hội nghị, hội thảo (Tài, Long) 

07.02.08 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 2015; 2021 

07.02.09 
a. Phiếu lấy ý kiến SV về hoạt động phục vụ của nhà Trường, 

b. Phiếu lấy ý kiến GV về hoạt động phục vụ của nhà Trường 

07.03.01 

a. Hướng dẫn tổ chức HNVC 2019-2020,  

b. Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 

c. Báo cáo Hội nghị Đảng ủy mở rộng 6 tháng 

07.03.02 Đăng ký kế hoạch công tác chuyên môn và thi đua năm học: VPK và bộ môn 

07.03.03 
a. Kế hoạch đánh giá và xét thi đua năm học 2019-2020, 2020-2021 

b. Mẫu tự đánh giá VC không tham gia giảng dạy (CB phục vụ) 

07.03.04 

a. Biên bản ĐG xếp loại của Khoa Nông nghiệp/CNTP năm học 2019-2020 

b. Biên bản ĐG xếp loại của Khoa Nông nghiệp/CNTP năm học 2020-2021 

c. Kết quả đánh giá VC 2019-2020 

d. Kết quả đánh giá VC 2020-2021 

07.03.05 

a. Hội nghị góp ý CVHT 2016 

b. Họp định kỳ CVHT 2016 

c. Lấy ý kiến sinh viên về CVHT 2020 

07.04.01 

a. Ban hành quy định về tổ chức quản lý công tác đào tạo nâng cao trình độ đối với VC 

trường ĐHCT 

b. Quyết định về đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 của Bộ GD&ĐT  

07.04.02 

a. Thông báo nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng VC, người 

lao động 

b. Thông báo lớp QLNN năm 2018 

c. Bản đăng ký học lớp CV của Bích Phương (2018), QĐ cử đi học, chứng chỉ;  

d. Bản đăng ký học lớp CVC của Hoa (2019), QĐ cử đi học 

07.04.03 

a. Quyết định về việc cử VC tham gia khóa tập huấn kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành 

chính năm 2016  

b. Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm chấm ĐRL trực tuyến 

c. Tập huấn quản lý phòng học, tập huấn phần mềm quản lý hoạt động ngoại khoá 



d. Thông báo tập huấn phần mềm quản lý công văn 

e. Thông báo tập huấn văn thư, lưu trữ 

f. Thông báo tập huấn nghiệp vụ thư viện 

g. Công văn tập huấn sử dụng phần mềm khảo sát việc làm 

h. Công văn tập huấn phân hệ quản lý tiến độ học tập của SV 

07.04.04 

a. QĐ cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi Thái Lan: Bích Phương 

b. Cử Trợ lý HTQT dự tập huấn ở Huế 

c. Công văn cử CBHT đi hội nghị (Tài, Long, Nghĩa)/Các chứng nhận tham dự Hội nghị 

của Tài, Long, Ngọc, Nghĩa 

07.04.05 
a. Chứng nhận hoàn thành CT Thạc sĩ của Kim Thanh 

b. Thư xác nhận nhập học tiến sĩ của Ngô Văn Tài 

07.05.01 

Kế hoạch xét TĐKT, Biên bản xét thi đua VPK, bộ môn CNTP,  

QĐ Hội đồng xét thi đua Khoa, BB xét thi đua của Khoa, QĐ HĐ xét thi đua cấp Trường, 

Biên bản hội đồng xét thi đua cấp trường 

07.05.02 QĐ công nhận danh hiệu LĐTT năm học 2019-2020 & 2020-2021 

07.05.03  QĐ CSTĐ năm học 2019-2020 & 2020-2021 

07.05.04 
QĐ tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT 

QĐ tặng kỉ niệm chương của Bộ GD&ĐT 

07.05.05 Kế hoạch xét nâng lương thường xuyên và trước hạn 

07.05.06 Danh sách nâng lương trước hạn năm 2016,2017,2018,2019  

           8       l ợ      ờ   ọ     Hỗ   ợ    ờ   ọ   

08.01.01 Đề án tuyển sinh 2020  

08.01.02 Hình ảnh tư vấn tuyển sinh của BM CNTP 

08.01.03 Phiếu lấy ý kiến của Người tuyển dụng và Cựu Sinh viên 

08.02.01 Bảng điểm chuẩn tuyển sinh của ĐHCT năm 2021 

08.02.02 Danh sách SV trúng tuyển năm 2020 

08.03.01 a.Thông báo xóa lớp học phần 

b.Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần 

08.03.02 Biên bản họp lớp với Cố vấn học tập 

08.03.03 Quyết định cử cán bộ đi hướng dẫn thực tập 

08.04.01 Chức năng hỗ trợ của Phòng Công tác sinh viên 

08.04.02 Báo cáo hàng quý của CVHT 

08.04.03 Công văn về cảnh báo học vụ với SV 

08.04.04 Hình ảnh thực tập thực tế nhà máy của SV 

08.04.05 Thực tập online Công ty Yakult 

08.04.06 Hình ảnh báo cáo seminar của GS nước ngoài  

08.04.07 Hình ảnh báo cáo seminar cấp Khoa, chuyên đề của NCS, bảo vệ luận văn cao học, đại 

học  

08.04.08 Hình ảnh SV tham gia chương trình trao đổi sinh viên của Khoa Nông nghiệp 

08.04.09 Quyết định phân giao đề tài NCKH sinh viên 

08.04.10 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2021” 

08.04.11 Hình ảnh các cuộc tranh tài thể thao và biểu diễn văn nghệ của SV 

08.04.12 SV được khen thưởng trong hoạt động NCKH 

08.04.13 Hình ảnh trao học bổng của Cựu SV ngành CNTP 

08.04.14 Hình ảnh buổi giao lưu với cựu SV ngành CNTP 

08.04.15 Thông tin về phiên chợ SV trong mùa dịch Covid 

08.05.01 Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp sinh viên 

Đơn xin trợ cấp khó khăn của SV gửi cho Phòng công tác sinh viên 

08.05.02 Danh sách máy tính công phục vụ cho SV đăng ký môn học 

08.05.03 Trung tâm quản lý chất lượng 

08.05.04 Phòng đào tạo Công văn quy định mức học phí 

08.05.05 Công văn học không tập trung chống dịch Covid 

08.05.06 a.Hình ảnh SV học tập ở thư viện, khuôn viên của Khoa Nông nghiệp 

b.Trung tâm học liệu 



08.05.07 Hình ảnh lễ Chào đón Tân SV 

08.05.08 Hình ảnh họp lệ chi đoàn và Hội trại truyền thống 

           9     sở  ậ             sở          

09.01.01 Cơ sở vật chất dạy học DHCT 

 a. Báo cáo thống kê định kỳ quý 2_ 2021 (mục V. _Cơ sở vật chất) 

b. CTU Publicity of  the facilities for the 2019-2020 school year 

09.01.02 Tổng quan về KNN và Hình ảnh cơ sơ vật chất KNN 

H ình ảnh phòng E002, B007 

09.01.03 Dự toán KP 2016-2021, Công văn, sửa chửa, mua sắm 

a.Biểu mẫu về kế hoạch_Mua sắm_Sửa chữa TB 2019_2021 

b.Kehoach_Muasam_Suachua 2020-2021 

c.Thong bao Ke hoach mua sam_ Sua chua tai san_2017 

d.-Giao bổ sung dự toán KP năm 2020 (2020-09-07 số 2537.QĐ-ĐHCT) 

-Giao bổ sung dự toán KP năm 2020_ Phụ lục chi tiết (2020-09-07 số 2537.QĐ-ĐHCT) 

-Bao cao_  Thongke_ Muasam_ Suachua_ KNN_2016-2020 

-BC_kinhphi_sudung_CSVC (2021-08-27_CV1742) 

- Dự toán KP 2016-2021 

09.01.04 Hình ảnh không gian tự học, hệ thống Wifi 

a.Hình ảnh học tập của SV tại KNN 

b.Đề án phủ sóng Wifi khu 2 Đại học Cần Thơ 

c.Hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng và khai thác VT 

d.Hệ thống wifi khoa NN 

e.Thu vien KNN_ 

09.01.05 Hình ảnh dự án nâng cấp DHCT 

a.Kinh phí xây dựng BMCNTP_Dự án ODA 

b.Hình ảnh nâng cấp trường DHCT 

09.01.06 Báo cáo đo lường sự hài lòng ; Khảo sát giáo dục công & Kết quả khảo sát mức độ hài 

lòng của sinh viên đối với điều kiện phòng học và thiết bị dạy học 

09.02.01 Trung tâm học liệu (LRC) 

09.02.02 Thông tin về LRC và thư viện CoA 

a.Video giới thiệu TTHL 

b.ThongkeDientichsanThuvien KNN_T4-2017 

c.Cơ sở vật chất TTHL_số liệu máy tính 

09.02.03 Số liệu thống kê về nguồn tài nguyên thông tin tại LRC năm 6/2021 

09.02.04 Nguồn tài liệu cập nhật 

Nguồn tài liệu và tài liệu cập nhật hàng năm (số liệu LRC) 

-Cập nhật sách của LRC và TV. KNN 

- Danh mục sách của Pearson xuất bản (CNTP) tại LRC CT 

- Danh mục sách tiếng Anh mới cập nhật 

09.02.05 Hướng dẫn tìm tài liệu trực tuyến 

Cơ sở dữ liệu trực tuyến 

Các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

Trung tâm Học liệu cập nhật danh mục các nguồn tài liệu dạng điện tử email 

09.02.06 Hướng dẫn tìm tài liệu trực tuyến  

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search/online-search-guide 

09.02.07 Hướng dẫn sử dụng nguồn thông tin 

a.Video hướng dẫn cho sinh vien K46 

b. Hướng dẫn sử dụng 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-guide 

09.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020  

a.Báo cáo tổng kết năm học 2019_2020 va phương hướng năm học 2020-2021 

b.Annual total report 2018-2019_LRC 

09.02.09 Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc tài LRC 

09.02.10 Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của bạn đọc tại LRC 

09.02.11 Nguồn tài liệu tại thư viện khoa NN  



a.Kinh phi mua sach KNN từ năm 2016-2021 

b.Hình ảnh Thu vien KNN 

c.a-e-List 2018 pending buy and update book list LRC 

d.KNN_a_e: Bai giang giao trinh chuyen nganh CNTP 

09.02.12 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ và nguồn lực tại 

TTHL và Thư viện KNN 

09.03.01 Báo cáo thống kê định kỳ quý 2_ 2021  

09.03.02 Phiếu mượn thiết bị 

a.Đơn xin sử dụng thiết bị 

b.Văn bản hướng dẫn kiểm kê tài sản cố định 2015-2020 

09.03.03 Hình ảnh về các hoạt động học tập và nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm 

09.03.04 Qui định PTN 

09.03.05 Nội qui PTN 

09.03.06 Nhật ký sử dụng thiết bị 

09.03.07 Hình ảnh phòng E003 tại KNN  

09.03.08 Hình ảnh dự án nâng cấp ĐHCT 

[https://pmuoda.ctu.edu.vn/index.php/51-le-mo -thai-thau-thi-cong-xay-dung-khoi-nha-

khu-phuc-hop-phong-thi-thiem-nguyen-cuu-va-nha-luoi]  

09.03.09 Danh sách một số thiết bị chính của các PTN mới 

09.03.10 Mua sắm và sửa chữa trang thiết bị 

09.03.11 Phân giao kinh phí của KNN  và hợp đồng mua sắm thiết bị mới của BMCNTP  

09.04.01 Công văn phủ sóng Wifi khu II 

09.04.02 Information and Network Management Center  

[https://inac.ctu.edu.vn/phong-may-tinh]  

09.04.03 Nội qui sử dụng máy tính công 

09.04.04 Hệ thống quản lý thông tin học tập và giảng dạy trực tuyến 

09.04.05 Quản lý văn bản trục tuyến 

QL CV trực tuyến của CTU_Văn bản cấp trường 

QL trực tuyến KNN_Biểu mẫu 

09.04.06 Cơ sở vật chất của hoạt động học tập trực tuyến 

Quyet dinh thanh lap TTTT_QTM 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet 

Danh muc các máy chủ_ Monitor Server 

Danh mục phần mềm trong hệ thống thông tin tích hợp Trường 

DanhSachphongMayTinh cong-12-2019 

Quy trình hỗ trợ quản lý-đào tạo - TTTT_QTM 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm_Dạy - học trực tuyến 

Các biên bản bàn giao thiết bị_Dự án nâng cấp Trường ĐHCT 

09.04.07 Giảng dạy trực tuyến _Đào tạo từ xa 

a.Hệ thống Học tập trực tuyến_ Log in to the site.pdf 

b. Dịch vụ mượn trả sách từ xa.pdf 

09.04.08 Hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy và học trực tuyến 

a. Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến bằng zoom meeting 

b. Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến bằng Google Meet 

c. Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến bằng Microsoft Team  

09.04.09 Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến bằng E-learning 

a. HDSD_ELearning.pdf 

b. CTU instructions for E-LEARNING.pdf 

c. Screenshot for instructions for online teaching and learning.pdf 

09.04.10 Hình ảnh về phòng dạy học trực tuyến của DHCT 

09.04.11 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với hệ thống CNTT 

a. SIPAS2019_CV219_BC Đo lường sự hài lòng của người dân 

b. b.SIPAS2019_CV1766_DHCT_Ke hoach KS_Giaoduccong_2019 

c.  Số liệu khảo sát đánh giá của sinh viên CNTP về IT (question 7) 



09.05.01 Qui định về môi trường, an toàn , sức khỏe tại Trường DHCT 

09.05.02 Công văn về hợp đồng thu gom rác thải khu II năm 2016-2021 

09.05.03 Công văn về khám chữa bệnh cho SV và NV trường DHCT 

09.05.04 Hoạt động của tổ Y tế và tư vấn sức khỏe cho sinh viên  

09.05.05 Văn bản về phòng chống Covid-19 

09.05.06 Hình ảnh phòng tập GYM, nhà thi đấu đa năng…. 

09.05.07 Hình ảnh nhà vệ sinh dãy nhà làm việc , PTN, dãy nhà học; hình ảnh camera an ninh và 

nhà xe SV & NV 

09.05.08 Công văn đảm bảo ANTT và ATGT trong dip lễ Tết 2021 

09.05.09 Hình ảnh về PCCC của tại nơi làm việc BMCNTP và thư viện KNN 

09.05.10  Văn bản và hình ảnh về PCCC của Trường DHCT 

09.05.11 Kết quả khảo sát của sinh viên CNTP về mức độ hài lòng về môi trương học tập  của sinh 

viên DHCT 

            0.               l ợ   

10.01.01 - Qui trình thu thập thông tin minh chứng, kế hoạch khảo sát ý kiến của các BLQ 

10.01.02 Cơ chế phản hồi của các bên liên quan 

10.01.03 Biểu mẫu thực hiện thu thập thông tin phản hồi của các BLQ 

10.01.04 Biên bản hội thảo lấy ý kiến của các BLQ về CTĐT 

10.01.05 Kế hoạch số 2222/KH-ĐHCT (v/v điều chỉnh chương trình đào tạo của khóa 45) 

10.01.06  Biên bản Họp mặt truyền thống cựu sinh viên ngành CNTP năm 2016, 2018 

10.01.07 Biên bản họp tổ điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CNTP 

10.01.08 Kết quả phản hồi của người học về hoạt động dạy học 

10.01.09 Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm 

năm 2019 

10.02.01 Quy định Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT 

10.02.02 CV Số: 2223 /ĐHCT V/v hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

10.02.03 - Các khóa tập huấn liên quan đến AUN-QA và BUILT-IT 

10.02.04  Bảng điểm môn Tổng kê vật chất và năng lượng 

10.03.01 Qui định về kiểm tra, đánh giá sinh viên (Qui chế học vụ) năm 2020, 2021 

10.03.02 Tổng kết và phương hướng công tác đào tạo (2020-2021) 

10.03.03 QD-1640_Quy định lấy ý kiến các bên liên quan 

10.03.04 Trình bày báo cáo nhóm 

10.03.05 Video_sử dụng trong giảng dạy  

10.03.06 Doanh nghiệp phối hợp tham gia giảng dạy vào một số nội dung của học phần  

10.03.07 Phản hồi của người học về học phần Tổng kê vật chất và năng lượng và kỹ thuật lên men 



(2016-2021)  

10.04.02 Thuyết minh đề tài 

10.04.02 Chứng nhận, giấy khen của sinh viên đạt thành tích trong NCKH 

10.04.03 Các đóng góp của NCKH vào hoạt động dạy và học 

10.05.01 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng sinh viên vê dịch vụ/hổ trọ của trường 

10.05.02 Học bổng cho sinh viên khó khăn 

10.06.01 Hệ thống thu thập thông tin trực tuyến của các bên có liên quan 

10.06.02 Tổng kết công tác ĐBCL và phương hướng cho năm tiếp theo của CTU (2015-2020) 

10.06.03 Ký kết MOU 

10.06.04 Biên bản cuộc họp giữa FTD và công ty Vĩnh Hoàn 

               Đ      

11.01.01 Họp rà soát SV chậm tiến độ và giải pháp 

11.01.02 Danh sách sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 đến năm 2020 có xếp loại 

11.01.03 Danh sách sinh viên nghỉ học từ năm 2015 đến năm 2020 phân theo học kỳ 

11.01.04 Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ 

11.02.01 Đơn xin mở nhóm học phần, gia tăng sỉ số 

11.02.02 Lịch họp CVHT 

11.03.01  Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 

11.04.01 Sổ tay NCKH 

 https://dra.ctu.edu.vn/images/upload/news/So-tay-NCKH.pdf 

11.04.02 Hội nghị, hội thảo thường niên tổ chức tại Khoa 

11.04.03 Cộng Điểm rèn luyên cho SV có công trình NCKH 

11.04.04 Danh sách bài báo của SV 

11.05.01 Ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên về CTĐT 

11.05.02 Ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp 

P ụ lụ  bổ s    

S.10.01.01 Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, 

tài liệu học tập_CTU 

S.10.01.02 Qui trình thanh tra, giám sát và tổ chức thi 

S.10.01.03 Thời khóa biểu giảng viên 

S.10.02.01 Phiếu khảo sát phản hồi của sinh viên mới tốt nghiệp về CTĐT 

S.10.02.02 Phiếu khảo sát phản hồi của giảng viên về dịch vụ, hổ trợ 

 


